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1 378859 Trần Tấn Sang 59CD1 TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN

2 51359 Vũ Thái Long 59CDE TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN

3 43560 Nguyễn Huy Hùng 60CD4 TS. NGUYỄN NGỌC TUẤN

4 68561 Trần Quang Hà 61CD3 PGS. TS.NGUYỄN MINH HÙNG

5 1505261 Hoàng Minh Chiến 61CD4 TS. LÊ BÁ DANH

6 40561 Nguyễn Đình Dương 61CD6 PGS.TS. NGUYỄN PHI LÂN

7 1502062 Trần Vũ Nam Anh 62CD1 TS. CÙ VIỆT HƯNG

8 15562 Dương Thanh Bình 62CD1 PGS. TS.NGUYỄN MINH HÙNG

9 1504862 Trương Sỹ Cường 62CD1 TS. KHÚC ĐĂNG TÙNG

10 42262 Hoàng Quang Đại 62CD1 PGS. TS.NGUYỄN MINH HÙNG

11 55962 Nguyễn Trọng Đức 62CD1 TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN

12 86762 Nguyễn Minh Hoàng 62CD1 PGS. TS.NGUYỄN MINH HÙNG

13 112362 Đỗ Viết Kiên 62CD1 PGS. TS.NGUYỄN MINH HÙNG

14 116162 Lê Xuân Lâm 62CD1 PGS.TS. NGUYỄN PHI LÂN

15 154562 Lê Duy Ninh 62CD1 TS. ĐOÀN TÙNG

16 157262 Hoàng Văn Phong 62CD1 TS. CÙ VIỆT HƯNG

17 156762 Trần Văn Phố 62CD1 PGS. TS. PHẠM DUY HÒA

18 163462 Lê Văn Phương 62CD1 TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN

19 161762 Trần Trọng Phúc 62CD1 TS. NGUYỄN VĂN MỢI

20 239962 Nguyễn Văn Yên 62CD1 PGS.TS. NGUYỄN PHI LÂN

21 6362 Nguyễn Tuấn Anh 62CD2 TS. NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG

22 42062 Bùi Văn Đại 62CD2 TS. TRẦN VIỆT HÙNG

23 47562 Nguyễn Việt Đạt 62CD2 TS. NGUYỄN NGỌC TUẤN

24 1513962 Bùi Đức Hoàng 62CD2 TS. TRẦN VIỆT HÙNG

25 121762 Nguyễn Hữu Linh 62CD2 TS. NGUYỄN VĂN MỢI

26 140962 Tô Công Minh 62CD2 TS. LÊ BÁ DANH

27 167262 Võ Đức Quân 62CD2 TS. NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG

28 5000562 Suon Socheat 62CD2 TS. TRẦN VIỆT HÙNG

29 5000762 Thin Sokkean 62CD2 TS. TRẦN VIỆT HÙNG
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30 195562 Lường Hữu Thọ 62CD2 TS. NGUYỄN VĂN MỢI

31 196462 Đinh Trung Thông 62CD2 TS. NGUYỄN VĂN MỢI

32 198762 Lê Văn Thưởng 62CD2 TS. LÊ BÁ DANH

33 1541962 Trần Bá Tú 62CD2 TS. NGUYỄN VĂN MỢI

34 220762 Đặng Văn Tuấn 62CD2 TS. TRẦN VIỆT HÙNG

35 5000662 Kim Virakbotra 62CD2 TS. NGUYỄN QUỐC BẢO

36 5000962 Chim Vuthy 62CD2 TS. TRẦN VIỆT HÙNG

37 31862 Lê Ngọc Dũng 62CD3 PGS. TS. PHẠM DUY HÒA

38 38362 Bùi Khánh Duy 62CD3 TS. KHÚC ĐĂNG TÙNG

39 44462 Đào Xuân Đạt 62CD3 TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN

40 74862 Lê Ngọc Hiếu 62CD3 TS. CÙ VIỆT HƯNG

41 1512862 Nguyễn Ngọc Hiếu 62CD3 TS. KHÚC ĐĂNG TÙNG

42 1524662 Trần Đăng Long 62CD3 TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN

43 152662 Lê Trọng Nhân 62CD3 TS. ĐOÀN TÙNG

44 167162 Trần Anh Quân 62CD3 TS. CÙ VIỆT HƯNG

45 178562 Nguyễn Văn Tài 62CD3 GVC. ThS. PHẠM VĂN THÁI

46 216962 Hồ Anh Tú 62CD3 TS. CÙ VIỆT HƯNG

47 225662 Hoàng Bá Tùng 62CD3 TS. KHÚC ĐĂNG TÙNG

48 962 Phạm Văn An 62CD4 PGS. TS. NGUYỄN BÌNH HÀ

49 30362 Võ Doãn Duẩn 62CD4 PGS. TS. NGUYỄN BÌNH HÀ

50 39062 Lê Thanh Duy 62CD4 TS. NGUYỄN QUỐC BẢO

51 57362 Phùng Minh Đức 62CD4 TS. VŨ THÁI SƠN

52 64562 Đoàn Văn Hải 62CD4 GVC. ThS. PHẠM VĂN THÁI

53 78862 Phan Trung Hiếu 62CD4 PGS. TS. NGUYỄN BÌNH HÀ

54 92062 Đoàn Việt Hưng 62CD4 TS. NGUYỄN QUỐC BẢO

55 142862 Hồ Nam 62CD4 TS. NGUYỄN QUỐC BẢO

56 149262 Phạm Văn Nghĩa 62CD4 TS. VŨ THÁI SƠN

57 185462 Tô Quang Thắng 62CD4 TS. VŨ THÁI SƠN

58 1538762 Cao Hồng Tiến 62CD4 PGS.TS. NGUYỄN PHI LÂN

59 218962 Trần Văn Tú 62CD4 TS. KHÚC ĐĂNG TÙNG

60 25062 Đặng Quốc Cường 62CD5 PGS. TS. NGUYỄN BÌNH HÀ

61 46162 Nguyễn Thành Đạt 62CD5 PGS. TS. PHẠM DUY HÒA

62 121462 Nguyễn Đức Linh 62CD5 PGS. TS. NGUYỄN BÌNH HÀ

63 136662 Phạm Văn Mạnh 62CD5 TS. LÊ BÁ DANH

64 137462 Nguyễn Đức Mão 62CD5 GVC. ThS. PHẠM VĂN THÁI

65 148662 Đỗ Xuân Nghĩa 62CD5 TS. CÙ VIỆT HƯNG



66 159962 Nguyễn Viết Phú 62CD5 GVC. ThS. PHẠM VĂN THÁI

67 186862 Trần Duy Thanh 62CD5 TS. ĐOÀN TÙNG

68 219062 Trịnh Phương Tú 62CD5 TS. NGUYỄN NGỌC TUẤN

69 229262 Trần Văn Tùng 62CD5 TS. VŨ THÁI SƠN

70 662 Nguyễn Hà An 62CD6 TS. VŨ THÁI SƠN

71 66662 Nguyễn Trọng Hải 62CD6 PGS. TS. PHẠM DUY HÒA

72 78762 Phạm Văn Hiếu 62CD6 TS. NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG

73 104862 Phan Đức Kế 62CD6 GVC. ThS. PHẠM VĂN THÁI

74 115962 Hoàng Quốc Lâm 62CD6 TS. NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG

75 162662 Bùi Gia Phương 62CD6 TS. ĐOÀN TÙNG

76 171762 Nguyễn Bắc Quỳnh 62CD6 TS. ĐOÀN TÙNG

77 182362 Lưu Hán Thăng 62CD6 TS. KHÚC ĐĂNG TÙNG

78 211862 Lê Đình Trung 62CD6 TS. VŨ THÁI SƠN

79 226762 Mai Thế Tùng 62CD6 TS. NGUYỄN NGỌC TUẤN

80 229162 Trần Văn Tùng 62CD6 TS. NGUYỄN QUỐC BẢO

81 239162 Mai Minh Vượng 62CD6 TS. NGUYỄN QUỐC BẢO

82 194761 Lê Xuân Sơn 61CD5 TS. LÊ BÁ DANH

83 70262 Phạm Lâm Hậu 62CD5 PGS.TS. NGUYỄN PHI LÂN


